
Nguyễn Thu Hằng SĐT 0935361040

Phan Thị Minh Thi SĐT 0353595120

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K5.161 Trần Phạm Kiều An x 12/02/2017 0989961525 0988155055

2 K3.001 Đậu Thái Minh Anh x 17/10/2017 0973062358 0973904224

3 K5.124 Hoàng Gia Bảo 01/09/2017 0963517415 0963003090

4 K5.240 Nguyễn Phúc Bình 09/09/2017 0979412126 0938138591

5 K6.205 Nguyễn Quốc Tuyết Chân x 08/09/2017 0909192494 0909262494

6 K6.206 Hứa Minh Châu x 29/09/2017 0767576879 0792899409

7 K6.207 Trịnh Phúc Linh Chi x 23/03/2017 0902557406 0938061066

8 K4.117 Nguyễn Phạm Băng Di x 02/05/2017 0978620457 0984183882

9 K3.376 Nguyễn Ngọc Diệp x 21/02/2017 0935358717 0909147237

10 K4.111 Nguyễn Tiến Dũng 27/01/2017 0979731096 0973417931

11 K3.022 Nguyễn Nam Hùng 12/04/2017 0377563982 0855664406

12 K6.208 Nguyễn Gia Hưng 15/09/2017 0945028790 0934444432

13 K4.252 Nguyễn Hoàng Gia Huy 27/03/2017 0937970596 0888353939

14 K5.138 Hồ Nhất Huy 12/03/2017 0965438594 0907370465

15 K6.209 Bùi Minh Khang 23/03/2017 0967591048 0984700160

16 K6.210 Nguyễn Phúc Khang 09/02/2017 0988176672 0902789437

17 K6.211 Nguyễn Quốc Khánh 03/09/2017 0938565079 0934712199

18 K5.056 Bùi Võ Minh Khôi 29/09/2017 0906823609 0934194895

19 K5.132 Nguyễn Minh Khôi 27/01/2017 0904149182 0879192738

20 K5.061 Nguyễn Ngọc Khuê x 17/08/2017 0934072599 0908012510

21 K6.212 Đỗ Mai Diễm Kiều x 08/11/2017 0975526042 0975619019

22 K4.038 Mai Phúc Lâm 27/10/2017 0987446281 0389678423

23 K3.343 Nguyễn Hà Linh x 01/07/2017 0987197010 0967245884

24 K3.038 Lê Bảo Ngọc x 27/06/2017 0348111461 0392750618

25 K4.031 Bùi Thị Kim Ngọc x 12/02/2017 0369168644 0974900935

26 K5.259 Lương Hoài Ngọc x 21/09/2017 0783232407 0931446473

27 K3.028 Phạm Cát Thảo Nguyên x 07/02/2017 0828458992 0937102028

28 K6.213 Trần Minh Nhật 19/05/2017 0396127315 0985752033

29 K3.029 Nguyễn Thảo Nhi x 25/01/2017 0938076930 0937008881

30 K3.039 Nguyễn Hồ Quỳnh Như x 07/01/2017 0906690511 0938477164

31 K5.260 Lê Phương Như x 27/04/2017 0908848592 0906684113

32 K4.232 Bùi Nguyễn Hoài Phương x 13/05/2017 0983653089 0353037974

33 K4.040 Võ Thanh Tân 22/03/2017 0919285765 0947274242

34 K4.148 Ngô Xuân Thảo x 24/04/2017 0916304509 0977621870

35 K5.041 Nguyễn Tuệ An Thư x 23/01/2017 0932818704 0931136163

36 K5.133 Tăng Huyền Trân x 31/01/2017 0906376566 0906335336

37 K4.198 Ngô Thanh Minh Triết 14/05/2017 0932611323 0936448977

38 K3.033 Phạm Đức Trọng 25/06/2017 0937800977 0938863047

39 K6.214 Phạm Đăng Trường 30/11/2017 0905638865 0906328323

40 K4.043 Lê Nhã Uyên x 01/01/2017 0764491894 0908084035

41 K4.134 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên x 20/05/2017 0938548289 0333005081

42 K6.246 Đậu Tú Uyên x 26/11/2017 0975852091 0946581798

43 K3.034 Vũ Nguyễn Lê Vy x 19/03/2017 0932606889 0911342999

44 K6.215 Nguyễn Yến Vy x 15/09/2017 0945028790 0934444432

45 K6.216 Lê Trần Bảo Vy x 27/11/2017 0937071088 0908071088

46 K3.012 Lê Hồ Như Ý x 13/09/2017 0379455264 0799944022
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